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Trung tâm công nghệ thông tin – Thư viện xin thông báo
THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI
1. Đối với sinh viên đăng ký  thi và nhận chứng chỉ của Học viện phụ nữ Việt Nam
- Ngày thi (dự kiến): 05 tháng 1 năm 2017
+ Ca thi 1: 8h30 -10h (có danh sách kèm theo)
+ Ca thi 2: 13h30-15h (có danh sách kèm theo)
- Địa điểm: Phòng lab 1 và lab 3 tầng 7 (Trung tâm Công nghệ thông tin – Thư viện, Học viện Phụ nữ Việt Nam)
     2. Đối với sinh viên đăng ký thi và nhận chứng chỉ đạt chuẩn thông tư 03/2014/TT-BTTT do Học viện liên kết với Đại học Hòa Bình tổ chức
- Các sinh viên chuẩn bị các giấy tờ sau: 02 ảnh 4x6 (hoặc 3x4); 01 Chứng minh thư photo; 01 thẻ sinh viên photo. Nộp cho cán bộ quản lý lớp ôn thi.
- Thời gian ôn thi: 14 giờ ngày 06/01/2018 tại phòng LAB tầng 7 tòa 15 tầng HVPN
- Ngày thi (dự kiến): Chiều 07/01/2018 (13h30)
- Địa điểm: Tại phòng máy 3,4,5 - Đại Học Hòa Bình Số 8, phố Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
				Phó Giám đốc TTCNTT
				
						Phan Cao Quang Anh

HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM
TRUNG TÂM CNTT-TV

Danh sách sinh viên thi chứng chỉ tin học chuẩn đầu ra Học viện Phụ nữ Việt Nam
Ca thi: 8h30 ngày 05/01/2018, Phòng thi: Lab1

	SBD
	Mã sinh viên
	Họ tên
	
	Ngày tháng năm sinh
	Khóa

	1
	1457610031
	Hoàng Thị
	Anh
	
	K2CTXHA

	2
	1457610079
	Hàn Ngọc
	Hà
	
	K2CTXHA

	3
	1457610080
	Nguyễn Thu
	Hà
	
	K2CTXHA

	4
	1457610097
	Lê Thị Thu
	Hiền
	
	K2CTXHA

	5
	1457610113
	Nguyễn Thị
	Huê
	
	K2CTXHB

	6
	1457610135
	Đỗ Mai
	Lam
	
	K2CTXHB

	7
	1457610137
	Nguyễn Thị
	Lan
	
	K2CTXHA

	8
	1457610152
	Lèo Thùy
	Linh
	
	K2CTXHB

	9
	1457610167
	Giàng Thị
	Mái
	
	K2CTXHA

	10
	1457610173
	Tín Hồng
	Mẩy
	
	K2CTXHA

	11
	1457610175
	Lê Hà
	My
	
	K2CTXHA

	12
	1457610190
	Ma Thị Thu
	Nhài
	
	K2CTXHB

	13
	1457610203
	Đinh Phương
	Nhung
	
	K2CTXHA

	14
	1457610212
	Mai Thị
	Phượng
	
	K2CTXHB

	15
	1457610223
	Trần Thị Như
	Quỳnh
	
	K2CTXHA

	16
	1457610268
	Đỗ Ngọc Xuân
	Thu
	
	K2CTXHB

	17
	1457610270
	Hồ Thị Hoài
	Thu
	
	K2CTXHA

	18
	1457610241
	Bùi Thị
	Thư
	
	K2CTXHA

	19
	1457610272
	Chu Thị
	Thuyến
	
	K2CTXHA

	20
	1457610289
	Bùi Thị Thu
	Trang
	
	K2CTXHA

	21
	1457610290
	Đặng Thu
	Trang
	
	K2CTXHA

	22
	1457610298
	Nguyễn Thu
	Uyên
	
	K2CTXHA

	23
	1457610311
	Lương Thị Thanh
	Xuân
	
	K2CTXHA

	24
	1457610316
	Lại Thị Hải
	Yến
	
	K2CTXHB

	25
	1457610004
	Đào Thị Ngọc
	Ánh
	
	K2CTXHB

	26
	1457610066
	Vũ Gia
	Hân
	
	K2CTXHB

	27
	1457610159
	Đặng Thị Thùy
	Linh
	
	K2CTXHB

	28
	1457610163
	Lưu Ngọc
	Ly
	
	K2CTXHB

	29
	1457610189
	Nguyễn Tố
	Như
	
	K2CTXHC

	30
	1457610221
	Nguyễn Duy
	Quang
	
	K2CTXHB

	31
	1457610228
	Nguyễn Thị Hương
	Quỳnh
	
	K2CTXHB

	32
	1457610229
	Lê Thị Hương
	Quỳnh
	
	K2CTXHB

	33
	1457610242
	Hà Thị
	Thơm
	
	K2CTXHB

	34
	1457610279
	Hoàng Ngọc
	Trâm
	
	K2CTXHB

	35
	1457610283
	Nguyễn Thu
	Trang
	
	K2CTXHB





HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM
TRUNG TÂM CNTT-TV

Danh sách sinh viên thi chứng chỉ tin học chuẩn đầu ra Học viện Phụ nữ Việt Nam
Ca thi: 8h30 ngày 05/01/2018, Phòng thi: Lab 3

	SBD
	Mã SV
	Họ tên
	
	Ngày tháng năm sinh
	Khóa

	36
	1457610007
	Vũ Thị Thúy
	Anh
	
	K2CTXHC

	37
	1457610013
	Phạm Lan
	Anh
	
	K2CTXHC

	38
	1457610023
	Hoàng Thị Vân
	Anh
	
	K2CTXHC

	39
	1457610040
	Đặng Linh
	Chi
	
	K2CTXHC

	40
	1457610056
	Lục Thị Hạnh
	Dung
	
	K2CTXHC

	41
	1457610046
	Lò Thị Thùy
	Dương
	
	K2CTXHC

	42
	1457610110
	Đặng Thị Khánh
	Hòa
	
	K2CTXHC

	43
	1457610124
	Nguyễn Thị Thanh
	Huyền
	
	K2CTXHC

	44
	1457610129
	Dương Khánh
	Huyền
	
	K2CTXHC

	45
	1457610150
	Nguyễn Hà
	Linh
	
	K2CTXHC

	46
	1457610156
	Dương Thùy
	Linh
	
	K2CTXHC

	47
	1457610318
	Nguyễn Thùy
	Linh
	
	K2CTXHC

	48
	1457610169
	Nguyễn Quỳnh
	Mai
	
	K2CTXHC

	49
	1457610170
	Nguyễn Ngọc
	Mai
	
	K2CTXHC

	50
	1457610183
	Chu Thị Bích
	Ngọc
	
	K2CTXHC

	51
	1457610184
	Bùi Thị Ánh
	Ngọc
	
	K2CTXHC

	52
	1457610207
	Đào Tú
	Oanh
	
	K2CTXHC

	53
	1457610216
	Nguyễn Thị Hoa
	Phượng
	
	K2CTXHC

	54
	1457610233
	Trần Thị Lệ
	Quyên
	
	K2CTXHC

	55
	1457610254
	Hoàng Thị Phương
	Thảo
	
	K2CTXHC

	56
	1457610240
	Hoàng Anh
	Thư
	
	K2CTXHC

	57
	1457610246
	Nguyễn Thị
	Thương
	
	K2CTXHC

	58
	1457610287
	Nguyễn Huyền
	Trang
	
	K2CTXHB

	59
	1457610313
	Nguyễn Thị Hải
	Yến
	
	K2CTXHC

	60
	1453410027
	Hoàng Ngọc
	Anh
	
	K2QTKDA

	61
	1453410030
	Trần Ngọc
	Bích
	
	K2QTKDA

	62
	1453410063
	Nguyễn Thị Ngân
	Hà
	
	K2QTKDA

	63
	1453410065
	Nguyễn Thị Bích
	Hà
	
	K2QTKDA

	64
	1453410066
	Bùi Thanh
	Hải
	
	K2QTKDA

	65
	1453410067
	Vũ Thị Minh
	Hảo
	
	K2QTKDA

	66
	1453410074
	Thái Thu
	Hậu
	
	K2QTKDA

	67
	1453410081
	Lê Ngọc
	Huyền
	
	K2QTKDA

	68
	1453410090
	Nguyễn Thị Ngọc
	Lan
	
	K2QTKDA

	69
	1453410091
	Bùi Thị
	Lan
	
	K2QTKDA

	70
	1453410098
	Khổng Thị Hải
	Linh
	
	K2QTKDA

	71
	1453410125
	Nguyễn Thanh
	Nga
	
	K2QTKDA

	72
	1453410148
	Nguyễn Kiều
	Oanh
	
	K2QTKDA

	73
	1453410189
	Vũ Thị Thu
	Trang
	
	K2QTKDA

	74
	1453410181
	Vũ Thị Cẩm
	Tú
	
	K2QTKDA

	75
	1453410155
	Tạ Thị
	Tươi
	
	K2QTKDA

	76
	1453410200
	Vũ Thị Hải
	Yến
	
	K2QTKDA

	77
	1453410018
	Trần Trang
	Anh
	
	K2QTKDA

	78
	1453410036
	Nguyễn Thị
	Chuyên
	
	K2QTKDA

	79
	1453410068
	Hoàng Nhật
	Hạ
	
	K2QTKDA

	80
	1453410088
	Phạm Trung
	Kiên
	
	K2QTKDA

	81
	1453410093
	Đặng Ánh
	Linh
	
	K2QTKDA

	82
	1453410106
	Nguyễn Thùy
	Linh
	
	K2QTKDA

	83
	1453410116
	Lương Hương
	Ly
	
	K2QTKDA

	84
	1453410123
	Nguyễn Phương
	Ngân
	
	K2QTKDA

	85
	1453410150
	Vũ Thị
	Oanh
	
	K2QTKDA

	86
	1353410039
	Lê Thị
	Quý
	
	K1QTKDA

	87
	1453410171
	Hoàng Thị Kim
	Thoa
	
	K2QTKDA

	88
	1453410186
	Nguyễn Thu
	Trang
	
	K2QTKDA

	89
	1453410191
	Nguyễn Việt
	Trinh
	
	K2QTKDA

	90
	1453410196
	Lê Ánh
	Tuyết
	
	K2QTKDA





HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM
TRUNG TÂM CNTT-TV

Danh sách sinh viên thi chứng chỉ tin học chuẩn đầu ra Học viện Phụ nữ Việt Nam
Ca thi: 13h30 ngày 05/01/2018, Phòng thi: Lab 3

	SBD
	Mã SV
	Họ tên
	
	Ngày tháng năm sinh
	Khóa

	91
	1453410052
	Phạm Hương 
	Giang
	
	K2QTKDA

	92
	1353410072
	Nguyễn Trung
	Kiên
	
	K1QTKDB

	93
	1453410119
	Nguyễn Quang
	Minh
	
	K2QTKDA

	94
	1457610285
	Nguyễn Thùy 
	Trang
	
	K2CTXHB

	95
	1457610058
	Ngô Thị Bích
	Duyên
	
	K2CTXHA

	96
	1453410054
	Nguyễn Thị Minh 
	Hằng
	
	K2QTKD

	97
	1453410072
	Trần Thị
	Hường
	
	K2QTKD

	98
	1457610117
	Đinh Thị 
	Huế
	
	K2CTXHC

	99
	1457610093
	Vũ Thị 
	Hiền
	
	K2CTXHC

	100
	1457610162
	Sa Hương
	Ly
	
	K2CTXHA

	101
	1457610034
	Lò Thị
	Bun
	
	K2CTXHA

	102
	1457610144
	Trần Thị Ngọc
	Linh
	
	K2CTXHB

	103
	1457610293
	Vũ Hà
	Trinh
	
	K2CTXHC

	104
	1457610239
	Nguyễn Anh
	Thư
	
	K2CTXHC

	105
	1457610060
	Nguyễn Thị Lệ
	Hằng
	
	K2CTXHC

	106
	1453410019
	Nguyễn Thị Lan
	Anh
	
	K2QTKDA

	107
	1453410060
	Bùi Thanh
	Hương
	
	K2QTKDA

	108
	1457610308
	Đoàn Hữu
	Vinh
	
	K2CTXHC

	109
	1457610181
	Ngô Thị Minh
	Ngọc
	
	K2CTXHC

	110
	1457610220
	Vũ Khắc
	Quang
	
	K2CTXHC

	111
	1457610202
	Nông Thị
	Nhung
	
	K2CTXHC

	112
	1457610292
	Ngọc Thị
	Trang
	
	K2CTXHA

	113
	1457610248
	Triệu Thị
	Thảo
	
	K2CTXHA

	114
	1457610053
	Bùi Tiến
	Dũng
	
	K2CTXHC

	115
	1457610218
	Nguyễn Mạnh
	Phúc
	
	K2CTXHC

	116
	1457610008
	Vương Kiều
	Anh
	
	K2CTXHA

	117
	1453410050
	Nguyễn Hà
	Giang
	
	K2QTKDA

	118
	1453410076
	Nguyễn Thu
	Hoài
	
	K2QTKDA

	119
	1457610085
	Hoàng Thị
	Hạnh
	
	K2CTXHB

	120
	1457610016
	Nguyễn Thị Kiều
	Anh
	
	K2CTXHC

	121
	1457610179
	Nguyễn Tô Minh
	Ngọc
	
	K2CTXHC

	122
	1457610205
	Lê Thị Hoài
	Niệm
	
	K2CTXHC

	123
	1457610089
	Bùi Thị Thúy
	Hường
	
	K2CTXHC

	124
	1457610075
	Nguyễn Việt
	Hà
	
	K2CTXHC

	125
	1457610101
	Đặng Việt
	Hưng
	
	K2CTXHB

	126
	1357610119
	Trần Minh
	Quyên
	
	K2CTXHA

	127
	1453410092
	Nguyễn Hồng
	Liên
	
	K2QTKD

	128
	1453410096
	Đỗ Ngọc
	Linh
	
	K2QTKD

	129
	1453410182
	Triệu Thị Thu
	Hà
	
	K2QTKD

	130
	1453410140
	Nguyễn Phương
	Nhung
	
	K2QTKD

	131
	1453410105
	Trần Mỹ 
	Linh
	
	K2QTKD

	132
	1453410174
	Lê Xuân
	Thu
	
	K2QTKD

	133
	1453410025
	Sùng Trung
	Anh
	
	K2QTKD

	134
	1453410160
	Nguyễn Thạch
	Thảo
	
	K2QTKD

	135
	1457610244
	Vũ Diệu
	Phương
	
	K2CTXHC





HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM
TRUNG TÂM CNTT-TV

Danh sách sinh viên thi chứng chỉ tin học chuẩn đầu ra theo TT 03/2014/TT-BTTTT (Nhóm 2 và 3 theo đăng ký)
	STT
	Mã sinh viên
	Họ lót
	Tên
	Mã lớp
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	1
	1457610028
	Bùi Thị Ngọc
	Anh
	K2CTXHA
	

	2
	1457610001
	Nguyễn Ngọc
	Ánh
	K2CTXHA
	

	3
	1457610051
	Dương Kỳ
	Diệu
	K2CTXHA
	

	4
	1457610054
	Hà Thu
	Dịu
	K2CTXHA
	

	5
	1457610087
	Nguyễn Mĩ
	Hạnh
	K2CTXHA
	

	6
	1457610098
	Nguyễn Thu
	Hiền
	K2CTXHA
	

	7
	1457610088
	Đỗ Thu
	Hồng
	K2CTXHB
	

	8
	1457610134
	Lương Thị
	Lê
	K2CTXHA
	

	9
	1457610161
	Trương Thị Mỹ
	Lưu
	K2CTXHA
	

	10
	1457610165
	Đỗ Hà
	Ly
	K2CTXHA
	

	11
	1457610204
	Đỗ Ngọc
	Ninh
	K2CTXHA
	

	12
	1457610225
	Tạ Thị Phương
	Quỳnh
	K2CTXHA
	

	13
	1457610257
	Lò Thị
	Thắm
	K2CTXHA
	

	14
	1457610258
	Lý Thiên
	Thanh
	K2CTXHA
	

	15
	1457610269
	Đỗ Hà
	Thu
	K2CTXHA
	

	16
	1457610265
	Hoàng Thị Diệu
	Thúy
	K2CTXHA
	

	17
	1457610263
	Ngô Thị
	Thùy
	K2CTXHA
	

	18
	1457610300
	Tống Hoàng Tú
	Uyên
	K2CTXHA
	

	19
	1457610302
	Trịnh Thị Thanh
	Vân
	K2CTXHA
	

	20
	1457610107
	Nguyễn Thị
	Hòa
	K2CTXHB
	

	21
	1457610176
	Nguyễn Thảo
	My
	K2CTXHA
	

	22
	1457610182
	Lã Thị
	Ngọc
	K2CTXHB
	

	23
	1457610250
	Nguyễn Thị
	Thảo
	K2CTXHB
	

	24
	1457610090
	Lò Thị
	Hậu
	K2CTXHA
	

	25
	1453410056
	Đoàn Bảo
	Hân
	K2QTKDA
	

	26
	1453410007
	Lưu Thị Kim
	Anh
	K2QTKDA
	

	27
	1453410163
	Nguyễn Phương
	Thảo
	K2QTKDA
	

	28
	1457610145
	Tô Ngọc
	Linh
	K2CTXHA
	

	29
	1453410005
	Nguyễn Quỳnh
	Anh
	K2QTKDA
	

	30
	1453410016
	Nguyễn Mai
	Anh
	K2QTKDA
	

	31
	1457610076
	Nguyễn Thị Thanh
	Hà
	K2CTXHB
	

	32
	1457610252
	Lê Thanh
	Thảo
	K2CTXHA
	



